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1. Giới thiệu:

Phần mềm khai Hải quan ECUS_K4 là công cụ dùng để giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình thủ tục hải quan. Doanh nghiệp nhập thông tin tờ khai, các chứng từ liên quan như trong bộ hồ sơ giấy sau đó gửi đến Hải quan. Hệ thống tiếp nhận của Hải quan sẽ tiến hành cấp số và phân luồng cho tờ khai, doanh nghiệp lấy các phản hồi của Hải quan, in tờ khai và làm tiếp các bước theo quy trình nghiệp vụ cho đến khi lô hàng được thông quan. Ngoài ra phần mềm ECUS_K4 còn quản lý toàn bộ thông tin tờ khai tại doanh nghiệp giúp doanh nghiệp theo dõi toàn bộ số liệu xuất nhập khẩu, có thể thông kê, báo cáo với nhiều tiêu chí khác nhau: số lượng hàng, số tờ khai, theo khoảng thời gian, theo khách hàng…

2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử:

· Ngoài các thủ tục được tham gia khai báo dữ liệu Hải quan điện tử tại cục Hải quan doanh nghiệp cần có:

· Máy tính có kết nối internet khi truyền dữ liệu tới Hải quan.
· Cấu hình tối thiểu của máy tính:

· CPU : 500 MHz

· RAM : 128 MB

· HDD : 200 MB Free

· Hệ điều hành máy tính: WINDOWS 2000 trở lên.

3. Đăng ký sử dụng chương  trình

Lần đầu tiên khi  bạn chạy chương trình, chương trình sẽ hỏi thông tin của doanh nghiệp  bạn, bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin sau đó chọn nút “Đồng ý”.
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Bước tiếp theo bạn kiểm tra lại thông tin và chọn tiếp nút “Đồng ý”.

4. Quy trình nhập tờ khai.

4.1. Đăng nhập hệ thống.
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Khi bắt đầu chạy chương trình bạn phải thực hiện chức năng đăng nhập(LOGIN), hãy nhập mật khẩu để truy nhập chương trình. Nếu lần đầu tiên bạn chạy chương trình mật khẩu của người dùng “root” là rỗng.

Thiết lập thông số kết nối: Chức năng này cho phép bạn thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu MS SQLServer
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+Tên truy cập: sa


+Mã truy cập: mật khẩu của cơ sở dữ liệu.


+Tên CSDL: ECUS_K4

+Tên máy chủ: Tên của máy chủ chứa cơ sở dữ liệu MS SQL Server thông thường là tên máy tính chạy chương trình.

Nếu lần đầu tiên bạn chạy chương trình, chương trình sẽ hỏi bạn chọn đơn vị Hải quan, tùy theo tờ khai của bạn khai báo đến chi cục Hải quan nào bạn chọn đơn vị hải quan đó:
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4.2. Nhập tờ khai nhập khẩu mới:

     Để nhập tờ khai nhập khẩu mới bạn thực hiện theo các bước sau đây:

· Bước1: Vào menu của chương trình và chọn chức năng: “Tờ khai xuất nhập khẩu/Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu” như hình ảnh sau đây.
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· Khi đó màn hình xuất hiện chức năng nhập tờ khai nhập khẩu mới như sau:

[image: image8.png]7 Tis khai nhap khdu V4 (TT196)
Théng tin oia & khai

Danh sach hing| Ching tit kem theo| Thang tin vé thué|

MaH0 o | Jor

| ST ]

S6TN |

IfTiang i -Dang nhse t khaimés

Tenti]

g o [Ny TN 7|

Phénluéng. O Xanh O vang O B3

1.Ngui nhip khdu

(43)[0100101308

Cong ty May 10- Cly C3 phén
LongBién - Ha Nai
Tel 0437123123 / Fa: 0437123124

SLaitinh 6 iy phép (néu o) 7Hap dig
5HI™ o1 0 e Sﬂu‘ ss?L\
O 52O NI _ _

OTN O M ] [ N[ /7]

2Nguisi bt khdu

T —

Hod don thutong mai

L — |

Nady bét a1/

Nasy hét hen 7]

9 Phuomg ién van i

10¥4n t3i don
|
Nady [ /_/

Nosydén  [/7__]| I Khéngcs vandon
3 Ngudi uj thic M) | |11 Nt vt ks 12.Cang dia didm 13.Cang dia didm
[ 1| séphang 46 hing
[ | II[ =]
T4Biduken 15 Bing én 16 Phuang o
dpaiyBntine gy ] gaohing o o ek tchn
= [ || i |l I |
T aa
(1| —
Trong angikal 6] N[ Joékien[ ] Cor2o [ JCont0]_Jconds [ Jcontkhic] ]
Ly phan i i HO | | [ERRED | | zmmc | e | | oo |






Lưu ý: Các ô có màu xám bạn không phải nhập mà những ô dữ liệu này sẽ lấy từ các chứng từ khác sang hoặc từ Hải quan điện tử trả về.

Mã HQ: Mã Chi cục HQ làm thủ tục. Thường là chi cục HQ KCX, KCN...

Tên HQ: Tên Chi cục HQ làm thủ tục tương ứng với mã HQ

a) Tiếp đó bạn tiến hành nhập thông tin tuần tự từ mục 1. đến mục 16.
1 Người nhập khẩu: Mặc định hiển thị là doanh nghiệp đăng ký sử dụng chương trình, hoặc là doanh nghiệp nhập khẩu được chọn trong danh sách khách hàng đối với mô hình đại lý.Người nhận: là người đại diện cho doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.

2 Người xuất khẩu: bạn nhập tên, địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu. Chọn nút “…” để lập danh sách đối tác thường xuyên
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Chọn nút “Thêm mới” để nhập thông tin những doanh nghiệp rồi bấm nút “Ghi” để lưu lại. Muốn chọn doanh nghiệp nào bạn trỏ chuột vào dòng chứa thông tin doanh nghiệp đó và bấm nút “Chọn”, thông tin doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hiển thị ra ngoài tờ khai.

3 Người uỷ thác: là thông tin về doanh nghiệp được uỷ thác gồm tên và địa chỉ. Bấm nút “…” để chọn những doanh nghiệp có sẵn trong danh mục
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Thao tác tương tự như tại mục 2

4 Đại lý làm thủ tục hải quan: sẽ mặc định hiển thị thông tin về doanh nghiệp làm đại lý khai cho doanh nghiệp nhập khẩu (chỉ có với mô hình đại lý).

5 Loại hình: bạn chọn đúng loại hình cần khai báo.

6 Giấy phép (nếu có): có thể điền hoặc không.
7 Hợp đồng: bạn nhập số hợp đồng của tờ khai, ngày ký hợp đồng và ngày hết hạn.
8 Hoá đơn thương mại: bạn điền số hoá đơn và ngày hoá đơn.
9  Phương tiện vận tải: chọn loại phương tiện vận tại, ví dụ: đường biển, đuờng sắt, đường hàng không…

10 Vận đơn: bấm nút “(” để nhập vận đơn cho tờ khai, trong trường hợp tờ khai không có vận đơn ( ví dụ hàng đường bộ ) khi đó bạn đánh dấu tích vào lựa chọn “Không có vẫn đơn” để nhập trực tiếp thông tin trên mặt tờ khai.
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Trường hợp muốn nhập danh sách container từ file EXCEL, bạn chọn nút “Nhập container từ EXCEL”. Khi đó màn hình hiện ra để bạn chọn file EXCEL và thiết đặt cấu trúc file EXCEL.

[image: image12.png]& Nnip darh sich Hing i f

[ Théngsé
Tén Sheet Hangdau Emma EaHénHéng CotHs BT TichuangHH

[eheet I
MaBTXN \me MaBTTTDB rsn ) MSBTVX{(EVAT[%] MEBT MT TS MT() Thukhsc Ché dauu dai
; 0 N 1

fren e E}é\ e

] Chen fie EXCEL

Ny f o6 méu teing bt bude phii o6 i gu, 6156 mau xém o5 the o8 hose khong

\ID_

@)Hiéng din 1 [ I~ wnicoce Thdm kho File EXCEL mbu
A | B /| D E F G
1
< N N 2
2 DANH SACH HANG NHAP KHAU
3
STT Ma | Ten hang VT Ma HS Thue sut(%) [VAT(%)
5 ifor / [ Mzt hang nhap khéu kinh doanh s6 1 ICHIEC 1012100]  Hang méi| BO1
3 2002 / [Mzt hang nhap khdu kinh doanh 562 lcar 2020202]  Hang méi B03|
7
A I e Sheels  Sheel3 7¥3 —TE—





Điền đầy đủ thông tin trên màn hình nhập vận đơn, khi nhập xong chọn nút “Ghi” sau đó quay trở lại phần nhập thông tin tờ khai.

Nếu muốn xóa 1 dòng trong danh sách container, bạn đánh dấu hàng đó sau đó nhấn phím F8.

11 Nước xuất khẩu: sẽ tự động hiện thị tương ứng với nội dung trong vận đơn mà bạn nhập

12 Cảng địa điểm xếp hàng: sẽ tự động hiện thị tương ứng với nội dung trong vận đơn mà bạn nhập

13 Cảng địa điểm dở hàng: sẽ tự động hiện thị tương ứng với nội dung trong vận đơn mà bạn nhập

14 Điều kiện giao hàng: sẽ tự động hiện thị tương ứng với nội dung trong vận đơn mà bạn nhập

15 Đồng tiền thanh toán: bạn chọn đồng tiền thanh toán và tỷ gia tính thuế tương ứng. Ví dụ: đồng USD có tỷ giá tính thuế là 16152,….
16 Phương thức thanh toán: chọn phương thức thanh toán muốn khai báo.
· Chứng từ kèm theo: điền tên những chứng từ đi kèm với tờ khai, ví dụ: invoice, packlist… (bạn nên viết tắt để thông tin được ngắn gọn).
· Số kiện, trọng lượng: bạn điền tổng số kiện hàng nhập khẩu, trọng lượng là tổng trọng lượng của chuyến hàng (Gross Weight).
-   Bước 3: Nhập danh sách mặt hàng xuất khẩu: chọn TAB “danh sách hàng tờ khai”:
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Bạn tiến hành nhập danh sách nguyên phụ liệu muốn nhập khẩu:

· Nhập mã hàng và ấn phím Tab, nội dung dòng hàng sẽ hiện thị tương ứng với mã hàng.
· Copy một dòng hàng. Để copy một dòng hàng tương tự như dòng hàng nào bạn chọn dòng hàng đó sau đó nhấn phím F5
· Để đặt thông tin ngầm định cho dòng hàng khi tạo mới dòng hàng bạn nhấn phím F4
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Nhập tên hàng ngầm định sau đó chọn nút “Đặt”, muốn bỏ đặt tên hàng ngầm định bạn xóa trắng sau đó chọn nút “Đặt”.

· Trên danh sách dòng hàng có thêm  tiêu chí chọn “Mã biểu thuế “ cho các loại Thuế XNK, Tiêu thụ đặc biệt và VAT, thuế môi trường. Mục này chỉ nhập khai mặt hàng khai báo có thuế tương ứng đi kèm.
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·  Điền đầy đủ các thông tin về mặt hàng mà bạn muốn nhập khẩu, tên hàng khai báo cần điền đầy đủ, rõ ràng thể hiện những đặc trưng cơ bản nhất của hàng hóa, đảm bảo tên hàng đã khai báo có đủ điều kiện để phân loại vào mã số thuế của ô mã HS. Khi nhập đầy đủ các thông tin chọn nút “Ghi”.

· Lưu ý: Nếu đơn giá của dòng hàng chưa bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm mà bạn chỉ biết tổng trị giá lệ phí của tờ khai bạn muốn phân bổ lệ phí: “phí vận chuyển", "phí bảo hiểm” vào dòng hàng. Hãy nhập phí vận chuyển và phí bảo hiểm, sau đó đánh dấu chọn “Tự động phân bổ”, khi đó chương trình sẽ phân bổ các lệ phí trên vào trị giá tính thuế cho từng dòng hàng theo tỉ lệ của trị giá nguyên tệ của từng dòng hàng trong tổng lệ phí( khi đó đơn giá nguyên tệ không thay đổi, trị giá tính thuế VNĐ thay đổi và bằng: trị giá VNĐ + giá trị phân bổ VNĐ). Trong trường hợp dòng hàng áp dụng tờ khai trị giá, chương trình sẽ không phân bổ lệ phí cho dòng hàng đó.
· Nếu bạn muốn xóa một tên hàng, hãy đánh dấu dòng chứa tên hàng đó sau đó nhấn phím “Delete” trên bàn phím.
· Nếu muốn chọn danh sách hàng từ danh mục hàng nhập khẩu thường xuyên của doanh nghiệp, nhấn phím “F9” trên bàn phím để chọn danh mục hàng. Lưu ý: bạn phải đặt con trỏ vào danh sách hàng trước khi nhấn “F9”.
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· Chọn danh sách hàng nhập khẩu bằng nút “>”, “>>”, hoặc bỏ chọn bằng “<”, “<<” sau đó nhấn nút “Đồng ý”. Nếu bạn muốn tìm trong danh sách lựa chọn, nhấn phím “F5” trên bàn phím để chọn nhanh tên hàng.
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· Khi đã chọn xong danh sách hàng, bạn trở về màn hình nhập danh sách hàng và chỉnh sửa lại danh sách hàng cho phù hợp rồi chọn nút “Ghi”.

· Nếu muốn chọn danh sách hàng từ File EXCEL, bạn nhấn phím “F6” trên bàn phím để chọn danh mục hàng chứa trong File EXCEL đã nhập trước đó.
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· Hỗ trợ nhập danh sách hàng với loại hàng (tên chung).Tại màn hình danh sách hàng tờ khai của tờ khai nhập bạn nhấn nút "F7" khi đó màn hình hỗ trợ nhập danh sách hàng với tên chung của tên hàng. Trước hết bạn nhập các tên loại hàng sau đó chọn nút ghi để ghi danh sách loại hàng, sau đó nhập danh sách hàng tương ứng với tên loại hàng (giống như nhập danh sách hàng của màn hình hàng tờ khai). Khi nhập xong danh sach hàng chọn nút ghi. Lưu ý đây là màn hình hỗ trợ nhập danh sách hàng, khi nhập xong danh sách hàng chương trình sẽ tự động cộng tên loại hàng với tên hàng thanh tên hàng trong danh sách hàng trong màn hình nhập hàng tờ khai vì vậy khi nhập xong bạn hãy kiểm tra lại tên hàng trong màn hình nhập danh sách hàng tờ khai.
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Kết quả: màn hình danh sách hàng tờ khai
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Bước 4: Nhập các chứng từ kèm theo: tờ khai trị giá, CO, giấy phép, hợp đồng,…

Chọn TAB “Chứng từ kèm theo”: Tab này có hình ảnh như sau:
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· Nhập CO (nếu có): Chọn nút “CO”:
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Màn hình sẽ hiện ra danh sách các CO của tờ khai, để nhập mới một CO bạn chọn nút “Thêm mới CO”, màn hình nhập CO mới hiện ra như sau:

[image: image23.png]& Naidung i 00

[ )

Théng tin chung

Tén, dia chi ngusi udt khdu ién CO:
Tén, dia chi nguisirhép khdu tién €O

Théng tin chung md 13 v8 hing héa

T % him htgg st i i C/0:
Ghichi

Thng tin chitiét 00 | Két qud b8 suna |

58C0:[08412390839 | gy co:[iEN1272012]

Naiy hét hen:[BE70172013]

Nautif: [Nguyén Van B

] T8 chitc cipB3 thuang maiVigt Nam

Nt cép COLM_[Vithiam

=] Cng 5 g 007 [ B Prig

M8 nurc wubt khdu trén C0: [VN_|[Viet Nam

] Cang 60 hing [Cang Ha Phog

M s chap ki C0: 0P _|[Jopen

~ INgay knéi hin [16712/2012] Logi CO:[C/0_Fom D

[Cang ty TNHH phét i céng nghé Thai San

CongyMay 10

Dt céoloa

I~ Noco

Thisihan iy

[Hing o6 ham ugng widt it 122

%oa ] Béng





· Nhập giấy phép: tương tự như nhập CO: chọn nút “Giấy phép”
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· Màn hình hiện ra danh sách các giấy phép cho tờ khai này.
· Nếu bạn muốn nhập mới chọn nút “Thêm mới GP”:
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· Điền đầy đủ các thông tin trên giấy phép, tiếp theo chọn nút “Lấy hàng từ tờ khai” để lấy danh sách hàng hiện có trên tờ khai:
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Tiếp theo bạn chọn nút để ghi giấy phép này.

Chọn Giấy phép đã có: Danh sách Giấy phép bạn đã nhập trước đó hiện ra
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Bạn có thể tìm giấy phép đã nhập trước đó bằng cách nhập các tham số để tìm kiếm sau đó chọn nút "Lọc". Khi đã tìm được Giấy phép phù hợp bạn chọn nút "Chọn". Sau đó hãy làm các bước tiếp theo như nhập một Giấy phép mới.

· Nhập nội dung cho hợp đồng thương mại:
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Chọn nút Lấy hàng từ tờ khai để đưa tất cả những dòng hàng tại danh sách hàng tờ khai sang mục thông tin hàng hoá của hợp đồng.

· Nhập nội dung cho hóa đơn thương mại:
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Chọn nút Lấy hàng từ tờ khai để đưa tất cả những dòng hàng tại danh sách hàng tờ khai sang mục thông tin hàng hoá của hoá đơn thương mại.
Nhập đầy đủ thông tin xong, bạn chọn nút Ghi để lưu lại.

· Đề nghị chuyển cửa khẩu:
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· Chứng từ đính kèm dạng ảnh:

[image: image31.png]& Chiong it kem dang hirh 3nh [EEIEX)
Théng tin chitng ttkém |
Théng in chung
58 chimng i [123456 Nasy ching i [77272017
Losiching it ]
Théng i khéc: Gy dBno TG KBmta 0 R
Gidy két qud idm o, mién i 1 01
Gidy i tn 202
Giéy chimg nhén sust it hang hsa (C0) 51
Gidy phép rhip Knd Eil
Ti kb nhap kniu a2
Tir kb bt K a3
Chirngtir ks £ .
Théng in e dinh kém | Chi kg dign s
FB: Xga mit dong
SSTT [Tenfle Dung igng

Téng dung htgmg:

Lutu : Téng dung ugng céc fie Khing qus 2 MB, Hi quan chi chép nhin fle TIF, JPG

Xemfle | Suafie | XéaFie | Thémfie





Chọn Thêm file rồi chỉ đường dẫn tới file ảnh cần đính kèm
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Chọn Open để kết thúc.
Lưư ý: Tổng dung lượng các file đính kèm không quá 2MB.
· Chứng từ nợ : 
Hiện nay khi khai chứng từ,chỉ có C/O có chức năng thông báo khai nợ .Vậy để làm thế nào nợ được các chứng từ khác, như Giấy phép , Hợp đồng , Hóa đơn…chúng ta hãy sử dụng chức năng “ Chứng từ nợ “ này để khai báo nợ cho các chứng từ khác.
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Thông tin thuế cho tờ khai : Doanh nghiệp khai báo về thông tin được ân hạn thuế, số ngày được ân hạn và hình thức đảm bảo tại mục này :
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· Bước 5: Gửi tờ khai đến Hải quan: 
Để chuẩn bị gửi tờ khai đến Hải quan, máy tính của bạn phải được kết nối INTERNET. 
Bạn chọn nút “Khai báo” chương trình sẽ gửi tờ khai của bạn đến Hải quan.Khi khai báo áp dụng chữ ký số mà chúng ta đã thiết lập sẵn trong mục hệ thống,chương trình sẽ đưa ra thông báo như sau :
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· Nếu đồng ý ,ấn YES ,cửa sổ nhập mã PIN chữ ký số hiện ra ( khi khai báo bắt buộc phải cắm Token Chữ ký số thì mới sử dụng được chức năng này ).

[image: image36.png]



· Nếu không khai báo có áp dụng chữ ký số, Doanh nghiệp ấn “No” , khi đó chúng ta khai báo bằng Username và Password mà Hải quan cấp trước đó.
· Nếu là máy trình ký hoặc doanh nghiệp trình ký sẽ hiện ra cửa sổ trình ký tự động:
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Sau khi được doanh nghiệp đồng ý ký và gửi trả chứng từ, tờ khai sẽ có yêu cầu xác nhận muốn khai báo tờ khai, chứng từ này với Hải quan không, chọn “Yes” để khai báo :
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Bước 6:  Lấy phản hồi từ Hải quan

Khi nhận được dữ liệu hệ thống Hải quan sẽ tự động kiểm tra sơ bộ về tính đúng đắn như : Mã HS, trị giá nguyên tệ…  nếu không có lỗi gì xảy ra, sẽ cấp số Tiếp nhận, số Tờ khai và Phân luồng cho tờ khai.
Bạn chỉ việc ấn vào nút “ Lấy phản hồi từ HQ “ để nhận lần lượt các kết quả trả về :
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· 
Hải quan đã chấp nhận về mặt logic tờ khai không có lỗi gì. Để biết được kết quả tờ khai của bạn (kết quả phân luồng, thông báo thuế, điều chỉnh thuế), bạn vào chức năng lấy phản hồi từ Hải quan “Lấy phản hồi từ HQ”. Nếu vì một lý do nào đó tờ khai của bạn bị sai: nhập sai dữ liệu, sai mã HS hoặc do chính sách mặt hàng thì Hải quan sẽ trả về như sau: VD :
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Hoặc:
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Khi đó bạn hãy quay lại màn hình nhập tờ khai để chỉnh sửa lại các thông tin cho phù hợp, sau đó chọn nút “Ghi” và tiếp tục chọn nút  “Khai báo” để khai báo lại, vì tờ khai của bạn chưa được chấp nhận.

Bạn chuyển sang bước tiếp theo

· Bước 6: Khi đã có thông tin kết quả trả về luồng của từ phía Hải quan điện tử bạn chọn tab “Kết quả xử lý” sau đó chọn nút “Hướng dẫn thủ tục Hải quan”:
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Lưu ý : 

· Các trường hợp tờ khai được phân luồng Đỏ, Vàng, Xanh kiểm tra trước thông quan, nếu có thuế thì thông báo thuế sẽ được cán bộ xử lý và trả về cho doanh nghiệp.
· Chỉ có trường hợp tờ khai Luồng Xanh không kiểm tra, tức là xanh thông quan thì thông báo thuế được hệ thống tự động trả về sau khi phân luồng .
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· Khi nhận được thông báo : Chấp nhận thông quan thì có thể in tờ khai bằng cách chọn nút “In TK” để in Tờ khai Hải quan điện tử.
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4.3. Sửa tờ khai khi tờ khai đã được cấp số.

Sau khi gửi tờ khai đến Hải quan và được cấp số, bạn sẽ không thể hủy khai báo được mà phải dùng chức năng Sửa tờ khai
[image: image47.png]7 T khai nhap khdu V4 (TT196) =
Thang tin cia ti khai| Danh séch hing| Chirg tir kém theo| Thong tin vé thué { K& qud wi ot khei |

56 tham chis [SE7AZSIICABFA2BBBIVIBAE IDTHBIE |

Hutng dén ths e hi guan

Bidu chirh thué

Lj dosita i khai B

 Chit ki dign e P

Lyl ké qud i b HO
(Sl tokha) Hupto k. | Interkhoisita 22 Intes kst 195 | _Cso treng it vé O | Messagelon | Com |

Ly phan i i HO | | | mTirss| inTkzz| Tkmei | TmTk | | | oma |





Khi đó màn hình hiện ra thông báo bạn có muốn tiến hành sửa tờ khai hay không
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Chọn Yes để tiến hành sửa. Sau khi sửa xong, bạn khai báo lại tờ khai lên Hải quan và lấy phản hồi cho đến khi nội dung sửa được chấp nhận.
4.4. Bổ sung chứng từ sau khi tờ khai đã cấp số: 
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Sau khi tờ khai đã cấp số, bạn có thể khai bổ sung những chứng từ còn thiếu lên Hải quan với chức năng khai bổ sung.

Bạn nhập thông tin tương tự như các chứng từ khai kèm với tờ khai, sau đó chọn nút khai báo để gửi nội dung chứng từ cần bổ sung lên Hải quan.
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Bổ sung các chứng từ khác tương tự  Giấy nộp tiền , chứng thư giám định, Giấy đăng ký kết quả kiểm tra…..
4.5 Hủy tờ khai khi đã được cấp số.

Để hủy tờ khai, bạn chọn nút Hủy tờ khai như hình
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Nhập lý do hủy và chọn nút Khai báo để tiến hành khai báo lên Hải quan, bạn nhận được số tiếp nhận
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Tiếp tục chọn nút Lấy phản hồi từ HQ cho tới khi yêu cầu hủy tờ khai được chấp nhận.
4.6. Nhập tờ khai xuất khẩu mới: 

  Để nhập tờ khai nhập khẩu mới bạn thực hiện theo các bước sau đây:

· Bước1: Vào menu của chương trình và chọn chức năng: “Tờ khai xuất nhập khẩu/Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu” như hình ảnh sau đây:
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· Khi đó màn hình xuất hiện chức năng nhập tờ khai xuất khẩu mới như sau:
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Ghi chú : Các bước nhập dữ liệu và tiến hành khai báo được thực hiện giống như đối với đã làm trên tờ khai nhập.

5. Quản lý tờ khai

5.1. Tìm kiếm tờ khai:

· Để giúp bạn dễ dàng quản lý các tờ khai, chức năng tìm kiếm tờ khai cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ tờ khai nào mà bạn đã nhập vào chương trình theo số tờ khai, loại hình, trạng  thái,… 
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Khi đó màn hình tìm kiếm xuất hiện:
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· Hãy nhập các thông số tờ khai mà bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn nút “Tìm”. Để liệt kê tất cả các tờ khai bạn đánh dấu vào trường  “Tất cả TT”. Để xem chi tiết một tờ khai nào hay theo dõi kết quả tờ khai nào bạn chọn tờ khai đó, sau đó chọn nút “Chọn”. Khi đó chi tiết tờ khai đó sẽ được hiện ra. Đến đây bạn có thể sửa đổi thông tin của tờ khai, hay xóa tờ khai đó đi. Lưu ý: khi tờ khai đã được khai báo thành công thì hệ thống không cho phép bạn sửa tờ khai này, nếu muốn sửa tờ khai đã khai báo bạn phải hủy khai báo trước khi sửa.

5.2. Copy tờ khai:

· Để nhập mới một tờ khai tương tự như tờ khai đã có sẵn trong hệ thống bạn vào chức năng tìm kiếm tờ khai, sau đó tìm ra tờ khai đó và chọn chi tiết. Tiếp theo  bạn chọn TAB  “Kết quả xử lý tờ khai”, và chọn nút “Copy” để copy tờ khai này ra một tờ khai mới tương tự như tờ khai cũ. Sau đó bạn tiến hành sửa đổi tờ khai mới cho phù hợp.
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6. Quản lý hệ thống:

· Để thực hiện các chức năng quản lý hệ thống chọn mục “Hệ thống” trên menu như hình ảnh sau:
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6.1. Chọn đơn vị Hải quan : 
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Chức năng này cho phép chọn  đơn vị Hải quan mà doanh nghiệp tham gia khai báo dữ liệu Hải quan.


6.2. Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu: 

Chức năng này cho phép chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nếu bạn dùng phần mềm này để khai báo cho doanh nghiệp khác bạn hãy nhập mã của doanh nghiệp đó vào (trong trường hợp này doanh nghiệp bạn là đại lý khai báo Hải quan). Danh sách doanh nghiệp sẽ là danh sách các khách hàng của doanh nghiệp trong mục “Danh sách khách hàng (với đại lý)”
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6.3 Thông tin doanh nghiệp
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Cho phép bạn chỉnh sửa tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại.Nếu là đại lý khai báo hãy đánh dấu tích vào ô : Là đại lý khai báo Hải quan ,khi bạn mở tờ khai cho 1 khách hàng khác , tên của công ty đại lý sẽ được hiển thị tại mục 4 trên tờ khai :
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6.4. Thiết lập tham số ngầm định: 

Để thiết lập tham số ngầm định khi tạo tờ khai mới với những thông số trên tờ khai bạn sử dụng thường xuyên bạn làm như sau: vào menu "Hệ thống/Thiết lập tham số ngầm định" màn hình đặt tham số ngầm định hiện ra:

[image: image64.png]2 Trkoten sroimarn NN

Térkhainhgn | Van don | Tarkhaisudt |

CCHEPTNO3K | [Chi cue HO KEX v3 KCN B Ph 7

coHack: -
Ngabirhipkhdu (430100101308 || SLoaitinh 6.y phép (ndu c6) 7Hgp déng
Db G SR 0BT O6C |ef o
Céng ty 8 phdn May 10 O 52O NI - 5
Long Bign - Ha NG SN O walKkDDT [ r— Moy
Tel: 0438217715 / Fax: 0436217658 - "
- NhipKich Doanh__~] | Mgdy hét han: MNaay hét han[_
Noud e 2 5
el GHoddonthuongmsi | SPhuongliénvintd | 10Vantidan
2Ngudi kb (43) " 5
56 o 56
S Ten 5
Nod: /7 Moz [/
Nowaén [ 7]
3INgu ) thée 3) 1 Nt ks 12Cng 12 didm 13Cangda didm
séphing d hing
o T4Dieu ken 1586ng tén 6 Phung o
40allmhie g giao hing tharh toér: tharh toér:
hdi quan = = 5]
Tigh
tin thu:

@HuérgdinF1 | patla Ding





Hãy đặt các tham số ngầm định mà bạn muốn. Khi tạo tờ khai mới chương trình sẽ tự động lấy các tham số ngầm định để giảm bớt thao tác nhập. Muốn hủy bỏ việc thiết lập tham số ngầm định bạn chọn nút "Đặt lại" chương trình sẽ làm trắng màn hình thiết lập ngầm định, sau đó chọn nút "Ghi".

Làm tương tự đối với  "Tờ khai xuất" và “Vận đơn” .
6.5. Thiết lập tham số làm tròn số học :
Chức năng này cho phép người sử dụng có thể đặt thông số làm tròn số học phần lẻ thập phân sau dấu “,” là bao nhiêu số cho các trường dữ liệu tương ứng.
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6.6. Thiết lập tham số in tờ khai :
Chức năng này cho phép bạn lựa chọn việc in tờ khai, có thể in để kết xuất ra file excel hoặc in ra trực tiếp.
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6.7. Quản lý người sử dụng:

Chức năng này cho phép bạn tạo ra danh sách người sử dụng và phân quyền cho từng người. Để tạo mới người sử dụng bạn chọn nút “Thêm mới”, để xem chi tiết người sử dụng chọn nút “Chi tiết”
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Nút thêm mới như sau: 
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Sau khi nhập xong thông tin người sử dụng chọn nút “ghi”. Bạn có thể phân quyền cho người sử dụng này bằng cách chọn các quyền:

+. Quản trị: được quyền quản trị toàn bộ hệ thống chương trình không loại trừ chức năng nào

+ Người sử dụng cấp 1 (Làm thủ tục và thanh lý): không dùng chức năng này.

+ Người sử dụng cấp 2 (chỉ làm thủ tục): Chỉ được làm thủ tục mở tờ khai, thiết lập các danh mục

Chức năng “thêm/Xóa KH” cho phép bạn phân quyền cho người sử dụng này chỉ được làm thủ tục cho doanh nghiệp mà bạn phân cho(dùng cho đại lý khai hải quan).

6.8 Nhật ký người sử dụng:

Chức năng này cho phép người quản trị có thể xem lại toàn bộ nhật ký thực hiện làm thủ tục trên CSDL này, ghi rõ Acount  thao tác, công việc cụ thể mà họ đã thực hiện :
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6.9. Danh sách khách hàng(với đại lý):

Chức năng này cho phép bạn nhập danh sách khách hàng nếu doanh nghiệp của bạn là đại lý Hải quan. Nút thêm mới để thêm mới một khách hàng, nút chi tiết để xem chi tiết khách hàng
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Thêm mới khách hàng như sau: 
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Nhập mã doanh nghiệp sau đó chọn nút “Thêm DN theo mã”. Bạn có thể chọn doanh nghiệp từ danh mục doanh nghiệp bằng cách chọn nút “Chọn doanh nghiệp”.
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Tìm đến doanh nghiệp cận chọn sau đó nhấn nút “Chọn”.

Quay trở lại màn hình nhập khách hàng bạn chọn nút “Ghi”

Để đăng ký sử dụng phần mềm cho khách hàng này bạn chọn nút “Đăng ký” chương trình sẽ kết nối đến nhà cung cấp phần mềm để đăng ký sử dụng cho khách hàng này.
6.10. Truy cập với tên khác:

Thực hiện chức năng này khi muốn thay đổi người truy cập vào hệ thống thông qua Tên truy nhập và Mã truy nhập.
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6.11. Đổi mật khẩu truy cập:

Cho phép đổi mật khẩu của chương trình để chỉ những người biết mật khẩu mới có thể truy cập vào chương trình.
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6.12. Account kết nối đến Hải quan:
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Khi gửi tờ khai đến Hải quan bạn phải có tài khoản kết nối đến Hải quan. Chức năng này cho phép bạn nhập tên và mật khẩu kết nối đến Hải quan. Do tính bảo mật thông tin tránh trường hợp người không có chức năng thao tác chương trình chạy chương trình gửi dữ liệu đến Hải quan, mỗi lần bạn nhập Mật khẩu thì mật khẩu chỉ có hiệu lực trong phiên làm việc của bạn (đến khi bạn tắt chương trình). Khi bạn chạy lại chương trình bạn phải nhập lại mật khẩu kết nối Hải quan (hãy liên hệ với cán bộ CNTT tại các chi cục để được cấp tài khoản kết nối).

6.13. Đổi mật khẩu kết nối tới Hải quan.
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Chức năng này cho phép bạn đổi mật khẩu kết nối đến hải quan. Hãy nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn đặt sau đó chọn nút “Thực hiện”

6.14. Thiết lập thông số khai báo:
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Địa chỉ: 
Nhập địa chỉ tiếp nhân tờ khai của Hải quan (liên hệ với trung tâm CNTT các chi cục Hải quan).

Nếu khai báo bằng chữ ký số, bạn tích đánh dấu vào lựa chọn “Dùng https và chữ ký số” chương trình sẽ tự động lấy địa chỉ khai báo chữ ký số .
6.15. Danh sách ký dữ liệu.

Chức năng này cho phép bạn xem lại những chứng từ đã ký thông qua cổng ký. Và chỉ sử dụng đối với máy là máy chủ xử lý ký tờ khai, chứng từ.
6.16. Sao lưu dữ liệu.

Tại sao phải sao lưu CSDL ->Hàng ngày bạn phải nhập dữ liệu tính toán, thao tác trên chúng, càng ngày CSDL càng nhiều lên, nó chứa toàn bộ thông tin quan trọng về công việc bạn đã và đang làm. Bạn thử hình dung nếu môt ngày nào đó máy tính hay ổ cứng của bạn bị hỏng thì toàn bộ CSDL bạn thao tác hàng ngày sẽ không thao tác được nữa . Thậm chí nếu trường hợp máy tính hỏng ổ cứng, toàn bộ CSDL của bạn sẽ không còn nữa. Khi đó bạn phải nhập lại dữ liệu hay nhờ chuyên gia để khôi phục lại CSDL? rất tốn kém đôi khi còn không thực hiện được do nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy  bạn phải chủ động sao lưu CSDL để có thể phục hồi lại CSDL khi gặp sự cố cài lại hệ điều hành, hỏng máy tính hay thậm chí hỏng Ổ CỨNG.
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Chức năng này cho phép bạn sao lưu CSDL đang chạy ra một File duy nhất để mỗi khi có trục trặc về máy tính, thao tác dữ liệu bị nhầm… bạn có thể khôi phục lại dữ liệu ở hiện trạng cũ trước đó.

Để khôi phục lại CSDL đã sao lưu bạn hãy tham khảo chức năng “DatabaseManager” đi kèm chương trình. (C:\Program Files\TSD\ECUS_K4\DataBaseManager.exe)


6.17. INSTALL FONT VIET NAM

Nếu máy tính của bạn không hiển thị được tiếng việt khi sử dụng phần mềm này, bạn hãy chạy chức năng “INSTALL FONT VIET NAM” để thiết đặt font tiếng Việt cho máy tính của bạn. Khi thiết đặt xong bạn phải khởi động lại máy tính để tiếng việt được hiển thị.
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Chọn “Next” để tiếp tục.

7. Chữ ký số:

Để khai báo Hải quan điện tử áp dụng chữ ký số trong phần mềm ECUS bạn làm như sau:

Vào menu hệ thống chọn chức năng “14. Thiết lập chữ ký số”
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Tiếp theo bạn đánh dấu chọn “Áp dụng chữ ký số khi khai báo” và chọn nhà cung cấp chữ ký số sau đó chọn nút “Ghi”.

Sau khi thiết lập xong, khi có kết nối khai báo đến Hải quan như khai tờ khai, lấy phản hồi… bạn cắm chữ ký số vào máy tính sau đó chọn chữ ký số và thực hiện khai báo, trong quá trình khai báo chương trình sẽ hỏi mật khẩu của chữ ký số (mã PIN, được cung cấp bởi nhà cung cấp chữ ký số)
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Lưu ý: khi sử dụng chữ ký số trong khai báo Hải quan bạn không cần phải nhập account kết nối đến Hải quan mà cơ quan Hải quan xác thực bằng chữ ký số của bạn.
1. Tính năng tự động lưu chữ ký khi lấy phản hồi.

Khi giao dịch với Hải quan áp dụng chữ ký số, tất cả các giao dịch phải được ký số. Tuy nhiên có thao tác lặp đi lập lại như lấy phản hồi kết quả từ Hải quan bạn chỉ cần ký số một lần đầu. Để sử dụng tính năng “năng tự động lưu chữ ký khi lấy phản hồi” bạn đánh dấu chọn như màn hình dưới đây.
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2. Tính năng Cổng ký.
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Tính năng cổng ký giúp doanh nghiệp dùng một chữ ký số có thể khai báo hải quan cho nhiều máy tính. Doanh nghiệp chỉ cần cắm chữ ký số vào máy chủ xử lý ký, các máy khác trong mạng máy tính của doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký của máy chủ xử lý ký để ký tờ khai, các chứng từ sau đó tiến hành khai báo đến cơ quan Hải quan.

-
Thiết lập máy chủ xử lý ký (máy cắm chữ ký số token): 

Bạn vào menu “Chữ ký số/2.1 Thiết lập cổng ký”
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Sau đó đánh dấu chọn “Là máy chủ xử lý ký”, trường hợp máy chủ xử lý ký cũng dùng để khai báo, ký số, bạn đánh dấu chọn thêm “là máy sử dụng cổng ký”. Sau khi thiết lập xong bạn phải chọn nút “khởi động cổng ký” để khởi động cổng ký và chọn nút “Ghi”
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     Khi khởi động cổng ký thành công bạn sẽ nhìn thấy biểu tưởng cổng ký đang hoat động trên menu có biểu tượng nhấp nháy:
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-
Thiết lập máy sử dụng cổng ký: các máy sử dụng cổng ký bạn vào menu “Chữ ký số/2.1 Thiết lập cổng ký” Sau đó đánh dấu chọn  “là máy sử dụng cổng ký” và chọn nút “Ghi”
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Lưu ý: Để máy “sử dụng cổng ký” hoạt động được thì máy “xử lý ký” phải luôn luôn hoạt động và chữ ký số của máy xử lý ký phải luôn cắm vào máy xử lý ký trong quá trình hoạt động.
8. Gửi nhận dữ liệu:

1.Giới thiệu :


Gửi nhận dữ liệu là chức năng giúp doanh nghiệp truyền nhận dữ liệu Hải quan với nhau một cách thuận tiện thông qua mạng internet mà vẫn đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.


Là một công ty có nhiều chi nhánh không cùng kết nối mạng nội bộ, các chi nhánh làm thủ tục hải quan một cách độc lập và muốn gửi những dữ liệu này về văn phòng chính để tổng hợp thống kê và quản lý một cách dễ dàng. Hoặc  trong trường hợp doanh nghiệp thuê  một hoặc nhiều đại lý làm thủ tục Hải quan, muốn có được những dữ liệu này để phục vụ việc báo cáo và thanh lý, thanh khoản tại công ty. Chức năng gửi nhận dữ liệu sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng.
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2.Các bước thực hiện.

Chức năng gửi nhận dữ liệu cung cấp 2 phương thức gửi dữ liệu để người dùng tiện lựa chọn:

· Phương thức thứ nhất : Phương thức gửi dữ liệu bằng tài khoản, tức là người gửi phải  đăng ký một tài khoản và phải được người nhận dữ liệu thiết lập cho phép gửi dữ liệu đến.Với phương thức gửi này, một lần gửi dữ liệu có thể gửi cho nhiều người nhận khác nhau, đảm bảo bảo mật về tính xác thực bởi khi đăng ký tài khoản gửi dữ liệu, tài khoản phải được kich hoạt thông qua chữ ký số hoặc liên hệ trực tiếp tới công ty Thái sơn. Để sử dụng phương thức này, bạn xem chi tiết cách đăng ký tài khoản tại mục 2.1.Đăng ký tài khoản truyền nhận dữ liệu.
· Phương thức thứ hai : Phương thức gửi dữ liệu dùng mật khẩu xác nhận 1 lần,phương thức này không yêu cầu người gửi phải có tài khoản gửi dữ liệu, khi gửi hệ thống sẽ tự động trả về một mật khẩu xác nhận. Khi đó, người gửi sẽ thông báo cho người được nhận dữ liệu mật khẩu xác thực này để lấy dữ liệu về. Phương thức này đơn giản và thường chỉ áp dụng với người mới gửi dữ liệu lần đầu chưa có tài khoản, hoặc nhu cầu gửi dữ liệu rất ít.
2.1. Đăng ký tài khoản truyền nhận dữ liệu .

2.1.1.Đăng ký tài khoản cho đại lý
Đây là tài khoản xác thực để đại lý gửi và nhận dữ liệu với doanh nghiệp. Tài khoản gửi dữ liệu và mật khẩu là do người dùng tự đặt,tên tài khoản có thể đặt theo dạng mã số (VD: 0100101403) hoặc theo tên (VD: Hoptm). 
Với đại lý đã đăng ký tài khoản trình ký trước đó có thể sử dụng chính tài khoản này vào việc truyền nhận dữ liệu với doanh nghiệp một cách bình thường.(Tài khoản trình ký xem chi tiết ở mục : VII.CHỮ KÝ SỐ / 2.1.Tài khoản trình ký)
Trường hợp chưa có tài khoản, đại lý tiến hành đăng ký theo các bước như sau :

Vào menu “Gửi nhận dữ liệu /3.Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Đại lý) “ và chọn “Tạo tài khoản mới” :
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Cửa sổ đăng ký hiện ra, bạn điền thông tin đầy đủ và ấn nút : Tạo mới tài khoản 
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Sau khi có thông báo thành công, tài khoản sẽ ở trạng thái “Tài khoản chưa kích hoạt” tức là tài khoản đã được tạo nhưng chưa thể sử dụng. Để kích hoạt tài khoản người khai Hải quan có thể thực hiện bằng cách liên hệ với công ty Thái Sơn để đăng ký kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được yêu cầu kích hoạt tài khoản truyền nhận dữ liệu, công ty Thái Sơn sẽ thẩm định thông tin và tiến hành kích hoạt tài khoản mà bạn đã đăng ký.
2.1.2 Đăng ký tài khoản truyền nhận dữ liệu đối với Doanh nghiệp.

Đây là tài khoản để doanh nghiệp gửi và nhận dữ liệu với đại lý được thuê khai báo hoặc các chi nhánh của công ty.Tên tài khoản bắt buộc phải trùng với Mã số thuế của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp thuê khai báo chỉ có duy nhất một tài khoản truyền nhận dữ liệu và phải được  kich hoạt bằng cách liên hệ trực tiếp với công ty Thái Sơn qua điện thoại.
Để đăng ký tài khoản, vào menu :”Gửi nhận dữ liệu /6. Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Doanh nghiệp)”  và chọn “Tạo tài khoản mới” :
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 Nhập thông tin tài khoản và danh sách đại lý được truyền nhận dữ liệu, địa chỉ e-mail, số điện thoại và người liên hệ bạn cần nhập chính xác,để khi có sự thay đổi về tài khoản chúng tôi sẽ gửi email thông báo và liên hệ theo thông tin này.

Sau khi nhập đầy đủ, chọn nút “Đăng ký ” :
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Lưu ý : 

· Tài khoản truyền nhận dữ liệu của Doanh nghiệp phải là MST của chính doanh nghiệp.

· Danh sách đại lý được truyền nhận dữ liệu phải là tài khoản trình ký hoặc tài khoản truyền nhận dữ liệu, đăng ký và đã kích hoạt. 
· Trạng thái :Là lựa chọn cho phép hoặc không cho phép đại lý này truyền nhận dữ liệu.

· Bảo mật :Phần này chỉ áp dụng “Bằng tài khoản”, tức là khi đại lý gửi dữ liệu cho doanh nghiệp chỉ cần xác thực bằng tài khoản đã đăng ký.

2.2. Quá trình thực hiện truyền nhận dữ liệu.

   2.2.1 Đại lý truyền nhận dữ liệu .

a) Đại lý gửi dữ liệu cho Doanh nghiệp.

Mục này dành cho đại lý khi doanh nghiệp thuê khai báo có yêu cầu lấy dữ liệu về nhằm muc đích quản lý, theo dõi báo cáo hoặc chạy thanh lý thanh khoản tại công ty. Nó cũng được dùng khi công ty có nhiều chi nhánh muốn gửi dữ liệu khai Hải quan cho nhau.

Đại lý gửi dữ liệu cho doanh nghiệp tiến hành theo các bước sau:

· Chọn doanh nghiệp cần gửi từ ”Hệ thống / 3.Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu “
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sau đó vào menu “Gửi nhận dữ liệu / 1. Gửi dữ liệu đến doanh nghiệp” :

“Thêm mới “ để tạo mới một lần gửi dữ liệu.
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Trong mỗi một lần gửi dữ liệu có thể chọn nhiều tờ khai, riêng SXXK có thể gửi danh sách NPL, Sản phẩm và Định mức, Gia công công có Hàng mẫu và Thiết bị.
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Lưu ý đối với tờ khai, những tờ khai đã được tạo lần gửi trước đó sẽ không hiển thị lại để chọn, muốn nó hiện chúng ta tích vào lựa chọn : [image: image97.png]M TKda g




Chương trình cũng hỗ trợ tiêu chí lọc và tìm kiếm để giúp bạn tìm nhanh một tờ khai theo khoảng thời gian nhất định hoặc theo số tờ khai.
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Sau khi nhập xong  ấn “Ghi “ và “Gửi dữ liệu”
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Nếu bạn sử dụng phương thức gửi dữ liệu thông qua cơ chế mật khẩu 1 lần, hãy đánh dấu chọn vào mục : [image: image100.png]) Knbng ding téikhosn (G i théng qua cd ché mat khd 1 )



  ấn Đồng ý.
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 hệ thống  sẽ bắt đầu gửi dữ liệu và trả về mật khẩu xác thực khi nhận được, bạn chỉ cần cung cấp mật khẩu này để người nhận lấy dữ liệu về :
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Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản gửi dữ liệu, hãy dùng phương thức tài khoản. Chương trình yêu cầu xác thực tài khoản,bạn hãy nhập tài khoản đã đăng ký và chọn “Đồng ý “ :
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 Quá trình gửi dữ liệu bắt đầu :
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Bạn chờ trong giây lát đến khi có thông báo đã tiếp nhận là việc gửi dữ liệu thành công :
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b) Đại lý nhận dữ liệu từ Doanh nghiệp.

Mục này có thể sử dụng trong hai trường hợp cụ thể như sau :

· Bắt đầu làm thủ tục Hải quan cho một doanh nghiệp mới và trước đó Doanh nghiệp thuê khai báo này đã tiến hành khai báo hải quan và có sẵn dữ liệu, khi đó doanh nghiệp sẽ gửi toàn bộ dữ liệu có sẵn để đại lý tiếp tục làm thủ tục khai báo Hải quan.

· Trong quá trình làm thủ tục khai báo cho Doanh nghiệp, đồng thời lúc này tại doanh nghiệp thuê khai báo cũng có làm thủ tục một số hồ sơ chứng từ, có thể là nhập sẵn các chứng từ, tờ khai rồi gửi để đại lý khai báo.

Để nhận dữ liệu từ Doanh nghiệp tiến hành thực hiện theo các bước sau:

· Chọn doanh nghiệp cần nhận dữ liệu từ menu ” Hệ thống / Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu “ 
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 sau đó vào mục “Gửi nhận dữ liệu / 2. Nhận dữ liệu từ Doanh nghiệp”
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Tại đây bạn có 2 lựa chọn cho việc nhận dữ liệu:


+ Nhận dữ liệu từ mật khẩu xác thực do người gửi dữ liệu cung cấp, khi đó bạn đánh dấu chọn vào mục: 
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Và nhập mã xác nhận rồi ấn “Lấy dữ liệu”.

+Nhận dữ liệu bằng phương thức tài khoản gửi, khi đó bạn chọn tài khoản gửi dữ liệu và ấn “ Lấy dữ liệu”.

Có thể lấy dữ liệu doanh nghiệp gửi về theo khoảng thời gian bằng thiết lập từ ngày đến ngày và nhấn nút “ Lấy dữ liệu” .
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Chương trình yêu cầu xác thực tài khoản gửi, bạn nhập thông tin tài khoản Đại lý đã đăng ký ở mục 3.Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Đại lý) và “Đồng ý” để chương trình bắt đầu lấy dữ liệu.

[image: image110.png]Béng





[image: image111.png][~ Nhin d0 iu it doi

[ —]

Tinsty [T aborowTTT— ] Tassoingirshu [ i T |
s o g T T
ELILTICTT e L
2t [ Jun (T2 [WRDOT (TG [N Tk cha s rorp CSDL





Khi lấy được dữ liệu về, xem chi tiết sẽ liệt kê những phần mục dữ liệu vừa nhận được. Đồng thời chương trình tự động kiểm tra và thông báo những dữ liệu đã tồn tại trong CSDL hay chưa.

Chọn “Import dữ liệu” để đưa dữ liệu vừa nhận được vào CSDL của phần mềm. Sau khi thành công,cửa sổ tiến trình Import xuất hiện để thông báo chi tiết kết quả:
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 Bạn vào các mục như Tờ khai, danh mục, định mức… của chương trình để xem lại dữ liệu .
2.2.2 Doanh nghiệp truyền nhận dữ liệu:
a) Doanh nghiệp gửi dữ liệu cho đại lý.

Khi doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở các nơi khác nhau, không kết nối cùng mạng nội bộ (mạng LAN, WAN hoặc VPN…), ở mỗi chi nhánh đều làm thủ tục hải quan trên CSDL đập lập và có nhu cầu trao đổi dữ liệu giữa các văn phòng, hoặc gửi về trụ sở để tổng hợp báo cáo và theo dõi.

Mục này cũng sử dụng khi doanh nghiệp thuê một hoặc nhiều đại lý làm thủ tục nhưng trước đó tại doanh nghiệp đã có sẵn CSDL đang làm, nhập sẵn danh mục, chứng từ, tờ khai rồi chuyển cho các đại lý khai báo cho mình.

· Để gửi dữ liệu cho Đại lý, vào mục “ 4. Gửi dữ liệu cho Đại lý 

Ở cửa sổ quá trình gửi dữ liệu chọn “ Thêm mới “ để tạo mới một lần gửi dữ liệu:
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 và “Chọn tài khoản” để chỉ định mã Đại lý nhận dữ liệu, có thể gửi cho nhiều đại lý cùng một lần bằng việc đánh dấu chọn  nhiều đại lý hoặc nhập tài khoản đại lý cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;) :
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Lưu ý đối với tờ khai, những tờ khai đã được gửi sẽ không hiển thị lại để chọn, muốn nó hiện chúng ta tích vào lựa chọn : [image: image115.png]M TKda g




Chương trình cũng hỗ trợ tiêu chí lọc và tìm kiếm để giúp bạn tìm nhanh một tờ khai theo khoảng thời gian nhất định hoặc theo số tờ khai.

[image: image116.png]& Chontikha S

Té khai chia chon Té khai 43 chon
STT [S8TN [58TK_[Nay dang kp Loaikirh [H3i quan [Van, ~ STT [S8TN [58TK_[Nasy dEng kp LoaiFirh [H3i quan [Van dor
27 (4152 (3123 |12/06/20121INKDOT |TOTEDN |2371) 22 (4130 (3116 |12/04720122|NKDOT |TOTEDT (23718
47 (42 (3152 |12/10/20125 NKDOT |TOTEDT |2371 20 (43 (3117 |12/04720123|NKDOT [TOTEDT (23718
B4 (4157 | 5000037 1271472012 T|NKDOT |B118 (2371 37 (4053|3117 |12/06/20027T|NKDOT |TOTEDT (23718
EREE 1271172012 1{%KD0T | TOTEDT 3 (4070 (3118 |12/06/2012 T |NKDOT |TOTEDT (23718
ENECENE 12714720121{%KD0T | TOTEOT 25 [4133 (3118 |12/04720123|NKDOT |TOTEDT (23718
[ERNET=NE] 1271172012 1| NKDO1 | TOTEDT [2371 ) |32 4180 (3120 1270472012 3{NKDOT |TOTEOT |23718
50 (4085 |11 |12/11/20127|NKDOT |TOTEDN (2371 > |

G [41% (12 [12/14/20027|NKDOT |TOTERT (2371
2 |30 (3023 |T1/30/20125(XK00T | TOVET
6 |39 (3043 |12/01/20122[XKD0T | TOTEGT
25 |41% |05 |12/04/2012 4XKD0T | TOVEGT «
25 (4153 [d055 |12/05/2012 TIXKDGT | TOTEQT
7 (4047|3085 |12/03/20121INKDOT | TOEGT
9 (4062|3089 |12/03/20122|NKDOT | TOEGT
13 (4076 (302 |12/03/20123(NKDOT | TOTEDT |3746
33 (405 (3110 |12/06/2012T|NKDOT |TOTERT (2371
6 (4120 (3171 |12/04/72012T|NKDOT | TOTERT (2371

EllE

gy DK 1 |/l |sdTK: I T dagih (Nhén phim C 88 chon phimX 88 408) |L_Bengy |  Béaua





Sau khi nhập xong  ấn “Ghi “ và “Gửi dữ liệu”
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Nếu bạn sử dụng phương thức gửi dữ liệu thông qua cơ chế mật khẩu 1 lần, hãy đánh dấu chọn vào mục : [image: image118.png]) Knbng ding téikhosn (G i théng qua cd ché mat khd 1 )



  ấn Đồng ý.
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 hệ thống  sẽ bắt đầu gửi dữ liệu và trả về mật khẩu xác thực khi nhận được, bạn chỉ cần cung cấp mật khẩu này để người nhận lấy dữ liệu về :
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Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản gửi dữ liệu, hãy dùng phương thức tài khoản. Chương trình yêu cầu xác thực tài khoản,bạn hãy nhập tài khoản đã đăng ký và chọn “Đồng ý “ :
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 Quá trình gửi dữ liệu bắt đầu :
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Bạn chờ trong giây lát đến khi có thông báo đã tiếp nhận là việc gửi dữ liệu thành công :
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b) Doanh nghiệp nhận dữ liệu từ đại lý.


Mục này sử dụng được với cả hai trường hợp sau:

· Lấy các dữ liệu được gửi từ đại lý đang làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.
· Lấy các dữ liệu được gửi từ các chi nhánh khác của cùng công ty.
Vào mục “Gửi nhận dữ liệu / 5. Nhận dữ liệu từ Đại lý “ 
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Tại đây bạn có 2 lựa chọn cho việc nhận dữ liệu :


+ Nhận dữ liệu từ mật khẩu xác thực do người gửi dữ liệu cung cấp, khi đó bạn đánh dấu chọn vào mục : 
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Và nhập mã xác nhận rồi ấn “Lấy dữ liệu”.

1. Nhận dữ liệu bằng phương thức tài khoản gửi, khi đó bạn chọn tài khoản gửi dữ liệu và ấn “ Lấy dữ liệu”.

Có thể lấy dữ liệu doanh nghiệp gửi về theo khoảng thời gian bằng thiết lập từ ngày đến ngày và nhấn nút “ Lấy dữ liệu” .
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Chương trình yêu cầu xác thực tài khoản gửi, bạn nhập thông tin tài khoản Đại lý đã đăng ký ở mục 3.Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Đại lý) và “Đồng ý” để chương trình bắt đầu lấy dữ liệu.
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Kết quả lấy dữ liệu thành công :
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Khi lấy được dữ liệu về, xem chi tiết sẽ liệt kê những phần mục dữ liệu vừa nhận được. Đồng thời chương trình tự động kiểm tra và thông báo những dữ liệu đã tồn tại trong CSDL hay chưa.

Chọn “Import dữ liệu” để đưa dữ liệu vừa nhận được vào CSDL của phần mềm. Sau khi thành công,cửa sổ tiến trình Import xuất hiện để thông báo chi tiết kết quả:
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 Bạn vào các mục  như Tờ khai, danh mục, định mức… của chương trình để xem lại dữ liệu .
Trên đây là hướng dẫn thực hiện truyền nhận dữ liệu trên phần mềm ECUS_K4. Quá trình truyền nhận trên ECUS_EG4 và ECUS_EX4 thực hiện các bước tương tự.

- Với ECUS_EX4 có thể gửi danh mục Nguyên phụ liệu, Sản phẩm và Định mức

- Với ECUS_EG4 có thể gửi danh mục Nguyên phụ liệu, Sản phẩm, Thiết bị, Hàng mẫu và Định mức theo Hợp đồng gia công.

3. Thiết lập tùy chọn gửi dữ liệu.

Mặc định chương trình chỉ cho phép gửi những dữ liệu đã hoàn thành thủ tục Hải quan, tức là chỉ gửi được những Tờ khai đã được cấp số, chứng từ đã được duyệt chấp nhận…

Trong  trường hợp muốn gửi cả những dữ liệu nhập mới, dữ liệu đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành thủ tục bạn vào mục “Gửi nhận dữ liệu / 7.Thiết lập tùy chọn gửi dữ liệu” :
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Có 3 tùy chọn cho bạn lựa chọn :
· Dữ liệu gửi đã hoàn thành khai báo Hải quan 

· Dữ liệu gửi chưa hoàn thành khai báo Hải quan

· Tất cả dữ liệu
· Phương thức : gửi dữ liệu dùng mật khẩu xác nhận 1 lần, đây là thiết lập giúp doanh nghiệp và đại lý trao đổi dữ liệu thông qua một mã xác nhận được trả về tự động từ máy chủ khi nhận được dữ liệu gửi lên. Người gửi sẽ thông báo mã xác thực này cho người được nhận dữ liệu.

Nếu chọn thiết lập này, người gửi dữ liệu không cần phải đăng ký tài khoản gửi dữ liệu ở mục “3.Đăng ký tài khoản gửi dữ liệu (Đại lý)”

Sau khi chọn tùy chọn, ấn nút “Đồng ý” để lưu lại thiết lập và tiến hành truyền nhận dữ liệu.
9. Danh mục dữ liệu chuẩn:

· Dùng để tra cứu khi cần thiết.

· Để tra cứu chọn chức năng :Dữ liệu chuẩn trên menu của chương trình 
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Danh mục hàng nhập khẩu: là danh mục hàng hóa mà doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu, bạn có thể lưu trữ những danh mục hàng thường xuyên nhập khẩu, để mỗi khi tạo tờ khai nhập khẩu bạn không phải đánh lại danh sách hàng nhập khẩu nữa, bạn chỉ việc chọn từ danh mục này.
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Bạn có thể nhập danh mục hàng này từ File EXCEL bằng cách chọn nút “Nhập từ Excel” khi đó màn hình như sau:
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Bạn hãy điền các thiết lập tương ứng với hàng và cột trong file Excel chứa dữ liệu của bạn.
10. Danh mục 

· Chức năng Danh mục quản lý các danh sách dữ liệu chuẩn do Hải quan quy định như: Danh sách Đơn vị tính, Danh sách Nguyên tệ  …

· Để vào chức năng này chọn: Danh mục trên menu của chương trình như hình ảnh sau và chọn danh sách mà bạn muốn xem.
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Trước khi tìm kiếm trong danh mục, bạn nên chọn chức năng “ Cập nhật tất cả từ internet” để bổ sung những danh mục mới nhất :
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   Trường hợp sau khi đã cập nhật danh mục từ Internet mà không tìm thấy cái bạn cần,  chúng ta có thể thao tác  thủ công cập nhật, thêm, sửa, xóa. 
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-Lưu ý: Để việc chọn trong danh mục nước, Chi cục hải quan cửa khẩu,cửa khẩu,.. có ít danh sách nhằm chọn được nhanh chóng dễ dàng, không phải tìm nhiều trong hàng trăm danh mục..

Một số danh mục như: 

“Các nước”, 

“Đơn vị Hải quan”, 

“Hải quan cửa khẩu” 

có thêm trường “Hiển thị trong danh sách chọn” nếu danh mục nào bạn đánh dấu chọn, thì chỉ những danh mục đó được hiển thị lên trong danh sách chọn trong danh sách nhập tờ khai. 

VD:
Trường hợp trong khi nhập tờ khai bạn thấy không xuất hiện danh mục nhập cho “Chi cục hải quan cửa khẩu”, bạn hãy vào Menu “Danh mục/Đơn vị Hải quan”, sau đó đánh dấu vào danh mục Hải quan mà bạn muốn chọn. Khi đó danh mục bạn chọn sẽ hiển thị trên màn hình nhập tờ khai.
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11.Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu :

Chức năng này giúp bạn tìm kiếm 1 mặt hàng nào đó theo mã, theo tên hoặc trong khoảng thời gian cố định, để tra cứu vào menu “ Báo cáo / Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu” :
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12.Biểu thuế.
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· Danh mục mã HS 2012:
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Chức năng này để giúp các bạn tra cứu biểu thuế, mã HS về danh mục hàng xuất nhập khẩu: bạn có thể tìm kiếm, duyệt theo chương, nhóm chi tiết…

· Thông tin trực tuyến: Nếu máy của bạn đang kết nối INTERNET chức năng này sẽ kết nối trực tiếp đến trang website của Tổng cục Hải quan, để giúp bạn tra cứu thông tin hàng hóa, mã HS, biểu thuế xuất nhập khẩu trực tuyến. 
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Hoặc bạn có thể vào INTERNET Explorer theo địa chỉ:
http://www.customs.gov.vn/Lists/TraCuuNoThue/Default.aspx
13. Các tiện ích trong menu trợ giúp:


Chức năng này cho phép bạn có thể cập nhật phiên bản chương trình mới nhất thông qua INTERNET bằng cách vào chức năng “Trợ giúp”, sau đó chọn “Cập nhật phiên bản mới”.
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Khi có bản cập nhật mới nhất, chương trình sẽ tự động lấy thông tin và cho phép cập nhật như hình sau :
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Trợ giúp qua teamview : 

Đây là tiện ích giúp cho việc hỗ trợ doanh nghiệp 1 cách nhanh và hiệu quả, khi cần hỗ trợ bạn vào menu “Trợ giúp/trợ giúp qua teamview”. 
Gửi góp ý : 
Để đóng góp ý kiến riêng của bạn về chương trình cũng như chất lượng hỗ trợ, bạn vào “Trợ giúp / Gửi góp ý”. Hãy nhập thông tin liên hệ và nội dung góp ý của bạn, khi nhận được chúng tôi sẽ hồi đáp một cách nhanh nhất.
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Danh sách thông báo :

Để xem lại các thông báo đi kèm các bản cập nhật mới cùng tính năng và hướng dẫn, bạn chọn mục “Trợ giúp / Danh sách thông báo”
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